
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh
Dân tộc 

(Giấy KS)
Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại

Thường 

Trú
Tạm Trú

1 Thái Thùy An Nữ 07/02/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

2 Nguyễn Ngọc Thiên Ân Nam 19/03/2019 Kinh
Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long 

An

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

3 Phạm Nguyễn Minh Anh Nam 01/01/2019 Kinh Tỉnh Quảng Nam
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

4 Trần Tuấn Anh Nam 05/09/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

5 Lê Phan Bảo Bình Nam 14/05/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

6 Lê Vũ Linh Đan Nữ 21/12/2019 Kinh
Xã Thọ Dân, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

7 Võ Thành Đạt Nam 29/10/2019 Kinh
Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc 

Trăng

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

8 Nguyễn Thanh Dương Nam 27/05/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

9 Huỳnh Thị Bảo Hà Nữ 04/11/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

10 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 20/08/2019 Kinh
Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An 

Giang

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

11 Phạm Tuấn Hưng Nam 04/05/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

12 Võ Phúc Hưng Nam 01/10/2019 Kinh
Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

14 Hồ Đào Kim Hương Nữ 12/03/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

13 Đặng Quốc Khải Nam 07/11/2019 Kinh
Xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An 

Giang

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

14 Cao Minh Khang Nam 24/12/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

15 Dín Minh Khoa Nam 29/06/2019 Hoa
Xã Thanh Bình, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng 

Nai.

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

16 Nguyễn Lê Đăng Khoa Nam 20/03/2019
Kinh

Tổ 39, khu 8, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Căn hộ A2b 2.30 Becamex, khu 1, phường 

Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
x

17 Trần Minh Khôi Nam 26/01/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

18 Võ Nhật Khôi Nam 30/03/2019 Kinh
Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

19 Đàng Ngọc Thiên Kim Nữ 11/08/2019 Chăm Tỉnh Ninh Thuận
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

20 Bùi Ngọc Thiên Kim Nữ 16/3/2019 Kinh
Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc 

Trăng.

Khu phố 2, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương
x

21 Huỳnh Hữu Lộc Nam 29/07/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

22 Lương Đức Minh Nam 27/04/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

23 Đoàn Thị Kim Ngân Nữ 16/06/2019 Kinh Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

24 Trần Khánh Ngân Nữ 26/10/2019 Kinh
Khu phố 1A, Phường An Phú, Thành Phố 

Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

25 Nguyễn Lê Trọng Nhân Nam 10/03/2019 Kinh Tỉnh Đồng Tháp
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

26 Bùi Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 23/03/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

27 Vũ Khả Nhi Nữ 18/02/2019 Kinh
Xã Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái 

Bình

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

28 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 27/04/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

29 Nguyễn Đàm Thanh Phong Nam 08/02/2019 Kinh Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

30 Đặng Võ Ngọc Phương Nữ 12/05/2019 Kinh
Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

31 Đặng Như Quỳnh Nữ 22/09/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

32 Nguyễn Phương Minh Tâm Nữ 30/08/2019 Kinh
Xã Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

33 Mai Quốc Thịnh Nam 02/08/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

34 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư Nữ 18/11/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

35 Nguyễn Thị Thanh Trà Nữ 05/12/2019 Kinh
Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam 

Định

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

36 Trần Minh Trí Nam 07/08/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

37 Nguyễn Hoàng Tỷ Nam 11/09/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

38 Đinh Tuấn Vũ Nam 28/11/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

39 Nguyễn Anh Vĩ Nam 30/07/2018 Kinh Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

40 Dương Phúc Vinh Nam 16/08/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

41 Nguyễn Tường Vy Nữ 24/04/2019 Kinh Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
x

42 Nguyễn Hoàng Đăng Khôi Nam 28/07/2018 Kinh
Xã Cái Ngang, huyện Tam Bình,

 tỉnh Vĩnh Long

Khu 2 phường Hòa Phú TP Thủ Dầu Một

 tỉnh Bình Dương

Nguyễn Ngọc Phi
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